
 

Số: 1110/2021/BG-AVIA       Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT 
Về Giá bán vào các Nhà hàng, Đại lý, Trung tâm Thương mại, Shop 

STT Mã SP Tên sản phẩm 
Dung tích 

(ml) 

Quy 

cách/thùng 

Đơn giá 

(VNĐ/chai) 

Đơn giá 

(VNĐ/thùng) 

I  SIÊU CAO CẤP (NẮP BẠC)  

1 A400BV AVINAA VODKA, 400ml, nắp bi 29,5
0
 400 12 chai 48,000 576,000 

II  VODKA CAO CẤP (NẮP NHÔM)  

2 A520V AVINAA VODKA, 520ml, 29.5
0
 520 12 chai 48,000 576,000 

3 A350V AVINAA VODKA, 350ml,  29.5
0
 350 20 chai 32,000 640,000 

4 A750V AVINAA VODKA, 750ml, 29.5
0
 750 12 chai 60,000 720,000 

III  VODKA HƢƠNG VỊ  

5 A2LítTM AVINAA táo mèo, 2 Lít, 29.5
0 

Can 2 Lít 6 can 85,000 510,000 

6 A18,5LítTM AVINAA táo mèo, 18,5 Lít, 29.5
0 

 18,5 Lít 1 bình 650,000 650,000 

7 A520TM AVINAA táo mèo, 520ml, 29.5
0 

520 12 chai 60,000 720,000 

8 A350TM AVINAA táo mèo, 350ml, 29.5
0
 350 20 chai 40,000 800,000 

9 A520SKM AVINAA Sâm Ky Moon, 520ml, 35
0
 520 12 chai 88.000 1,056,000 

IV  VODKA KINH TẾ  

10 A2LítV AVINAA VODKA, 2 lít  29.5
0
 Can 2 lít 6 can 78,000 468,000 

11 A150V AVINAA VODKA, 150ml, 29.5
0 

150 24 chai 8,000 192,000 

V RƢỢU NẾP CẨM AKASHI 25
0
 

12 KN750 Rƣợu nếp cẩm AKASHI 25
0 

750 12 chai 110,000 1,320,000 

13 KN500 Rƣợu nếp cẩm AKASHI 25
0
 500 12 chai 75,000 900,000 

VI RƢỢU MƠ AKASHI 25
0
 

14 KM750 Rƣợu mơ AKASHI 25
0 

750 12 chai 100,000 1,200,000 

15 KM500 Rƣợu mơ AKASHI 25
0
 500 12 chai 70,000 840,000 

VII RƢỢU MẬN AKASHI 29
0
 

16 KM750 Rƣợu mận AKASHI 29
0 

720 12 chai 100,000 1,200,000 

17 KM500 Rƣợu mận AKASHI 29
0
 500 12 chai 70,000 840,000 

18 KM375 Rƣợu mận AKASHI 29
0
 300 12 chai 50,000 600,000 

VIII RƢỢU VẢI AKASHI 19
0
 

19 KN750 Rƣợu vải AKASHI 19
0 

720 12 chai 110,000 1,320,000 

20 KN500 Rƣợu vải AKASHI 19
0
 500 12 chai 75,000 900,000 

21 KN375 Rƣợu vải AKASHI 19
0
 300 12 chai 55,000 660,000 

IX  NƢỚC TINH KHIẾT  

22 A500W Nƣớc tinh khiết AVINAA 500 24 chai 3,417 82,000 

23 A450W Nƣớc tinh khiết AVINAA 450 24 chai 3,417 82,000 



 

24 A350W Nƣớc tinh khiết AVINAA 350 24 chai 3,000 72,000 

25 A1500W Nƣớc tinh khiết AVINAA 1500 12 chai 6.834 82,000 

26 A20L Nƣớc tinh khiết AVINAA     20Lit 1 bình 35.000 35,000 

27 A450W Nƣớc tinh khiết AVINAA – Trắng 450 24 chai 3,417 82,000 

X NƢỚC ION KIỀM 

28 A450W Nƣớc uống Ion Kiềm AVINAA 3A 450 24 chai 4,375 105,000 

29 A350W Nƣớc uống Ion Kiềm AVINAA 3A 350 24 chai 3,583 86,000 

 

Kính chúc Quý khách kinh doanh phát đạt! 

   

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

     

TÔ THỊ NGÁT                   

 


